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STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 
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Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11412500921 Đỗ Văn Chuyên 29/01/1998 TP Hà Nội Nam 2.98 137  1 K

11412501152 Trần Mạnh Cường 21/09/1998 Hưng Yên Nam 2.75 137  0 K

11412501653 Nguyễn Hạ Điệp 21/08/1998 TP Hà Nội Nam 2.45 137  1 TB

11412501804 Lê Sơn Đình 27/02/1997 Ninh Bình Nam 2.35 137  0 TB

11412501355 Nghiêm Thọ Đô 06/04/1998 TP Hà Nội Nam 2.34 137  0 TB

11412501166 Thân Thế Hiệp 07/10/1998 Bắc Giang Nam 2.7 137  0 K

11412501467 Nguyễn Đức Hoài 21/09/1998 TP Hà Nội Nam 2.9 137  0 K

11412501188 Hoàng Công Học 14/03/1998 Bắc Giang Nam 3.04 137  0 K

11412501479 Nguyễn Tất Huân 21/11/1998 TP Hà Nội Nam 2.76 137  0 K

114125014810 Nguyễn Ngọc Hùng 23/10/1998 Nam Định Nam 2.97 137  0 K

114125014011 Nguyễn Văn Hữu 30/05/1998 Hà Nam Nam 2.78 137  0 K

114125008912 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/04/1998 TP Hà Nội Nữ 3.54 137  0 G

114125014513 Nguyễn Quang Khánh 22/08/1998 Thanh Hoá Nam 2.77 137  0 K

114125018114 Đỗ Tùng Lâm 02/12/1998 Phú Thọ Nam 3.2 137  0 G

114125009015 Trịnh Thị Khánh Linh 12/12/1998 TP Hà Nội Nữ 3.05 137  0 K

114125013016 Phan Văn Long 12/10/1998 Nam Định Nam 2.66 137  0 K

114125012817 Nguyễn Thị Tuyết Mai 15/09/1998 Thái Bình Nữ 3.13 137  0 K

114125010118 Phí Phương Nam 11/02/1998 TP Hà Nội Nam 2.93 137  0 K

114125015119 Trần Đức Nam 31/05/1998 Bắc Ninh Nam 2.82 137  1 K

114125015520 Nguyễn Văn Sang 27/07/1998 Thái Bình Nam 2.59 137  0 K

114125010621 Nguyễn Thị Thắm 23/04/1998 TP Hà Nội Nữ 3.25 137  0 G

114125017022 Phạm Ngọc Trai 31/10/1998 Thái Bình Nam 2.84 137  1 K

114125015423 Nguyễn Quang Triển 17/07/1998 Bắc Ninh Nam 2.45 137  0 TB

114125010924 Phạm Hoàng Trúc 10/09/1998 Nam Định Nam 2.74 137  0 K

114125012125 Vũ Hữu Tuấn 02/07/1998 Hưng Yên Nam 2.97 137  0 K

114125015726 Nguyễn Thanh Tùng 14/02/1998 Hải Dương Nam 2.75 137  0 K

114125015327 Trần Thanh Tùng 29/03/1998 Nam Định Nam 2.61 137  0 K

114125016328 Lê Hoàng Việt 26/05/1998 Vĩnh Phúc Nam 2.92 137  0 K
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Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  3  21  4  28

Giáo vụTrưởng khoa
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